CHƯƠNG 3
CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
3.1. Câu lệnh if 
Câu lệnh if cho phép ta lựa chọn công việc cần thực hiện dựa trên việc kiểm tra 1 điều kiện nào đó là đúng hay sai. 
Điều kiện bao gồm các toán tử so sánh và toán tử logic.

Cú pháp: 


if  (điều_kiện)


công_việc;
Nếu điều_kiện đúng thì thực hiện công_việc.

Lưu ý: 

· điều_kiện phải được đặt trong cặp dấu ngoặc ( ).

· Nếu công_việc gồm từ 2 lệnh trở lên (gọi là khối lệnh), thì phải đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn {}.


Lưu đồ:


Ví dụ 1: Tính thương của a và b.

#include <iostream.h>


void main()

{




int a, b;



cout<< "Nhap 2 so a, b: ";


cin>>a>>b;



float kq;



if (a!=0) 

{

kq= (float) a/b;

cout<< "Thuong cua "<< a << " va "<< b << " la: " << kq;



}


} 
Ví dụ 2: Cho biết a là số chẵn hay số lẻ.

#include <iostream.h>


void main()

{




int a;



cout<< "Nhap so nguyen a: ";



cin>>a;



if (a%2==0)
cout <<" a la so chan";



if (a%2!=0)
cout <<" a la so le";


}


Ví dụ 3: Giải phương trình bậc nhất ax + b =0

#include <iostream.h>


void main()

{




float a, b, x;



cout<< "Nhap vao he so a va b : ";



cin>>a >>b;



if (a!=0)



{




x = -b/a;




cout<<"Phuong trinh co nghiem x="<<x;

}

if (a==0)

{


if (b==0)
cout<<" Phuong trinh co vo so nghiem";


if (b!=0)

cout<<" Phuong trinh vo nghiem";

}


}
3.2. Câu lệnh if …else

Câu lệnh if…else… cho phép ta lựa chọn một trong hai công việc để thực hiện. 
Cú pháp: 



if  (điều_kiện)



công_việc_1;

else

công_việc_2;
Nếu điều_kiện đúng thì thực hiện công_việc_1, ngược lại (điều_kiện sai) thì thực hiện công_việc_2
Lưu đồ:


Ví dụ 4: Giải phương trình bậc nhất ax + b =0

#include <iostream.h>


void main()

{




float a, b, x;



cout<< "Nhap vao he so a va b : ";



cin>>a >>b;



if (a!=0)



{




x = -b/a;




cout<<"Phuong trinh co nghiem x="<<x;

}

else


if (b==0)
cout<<" Phuong trinh co vo so nghiem";


else

cout<<" Phuong trinh vo nghiem";


}
Ví dụ 5: Nhập vào 1 tháng, cho biết tháng đó thuộc quý mấy trong năm

#include <iostream.h>


void main()

{




int a;



cout<< "Nhap vao 1 thang: ";



cin>>a;


if (a >=1 && a<=12)


{



if  (a==1|| a==2 || a==3)
cout<<" Quy 1";



else if  (a==4|| a==5 || a==6)  cout<<" Quy 2";



else if  (a==7|| a==8 || a==9)  cout<<" Quy 3";



else cout<<" Quy 4";

}

else  cout<<" Nhap thang khong hop le";

}


3.3. Cấu trúc switch…case…

Cáu trúc switch…case… cho phép ta lựa chọn một trong nhiều công việc để thực hiện dựa vào giá trị của 1 biểu thức.
Cú pháp:

switch (biểu_thức)


{


case  hằng_1:  công_việc_1; break;


case  hằng_2:  công_việc_2; break;


case  hằng_3:  công_việc_3; break;


… …



default: công_việc_0;


}

Nếu biểu_thức có giá trị bằng hằng_i thì công_việc_i sẽ được thực hiện. Nếu giá trị của biểu thức không trùng với các hằng trong case, thì công_việc_0 sẽ được thực hiện.
Lưu ý: 
· biểu_thức phải đặt trong cặp dấu ngoặc ( ).

· Toàn bộ phần thân của cấu trúc switch phải đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn { }.

· biểu_thức và các giá trị hằng sau case phải cùng kiểu dữ liệu (kiểu số nguyên hoặc kiểu ký tự).

· Tất cả các giá trị sau case phải khác nhau.
· Câu lệnh default là không bắt buộc.

· Lệnh break dùng để thoát khỏi cấu trúc switch…case…. Nếu không có break, máy tính sẽ lần lượt thực hiện các công việc cho đến hết cấu trúc, cho dù giá trị của biểu thức có trùng với giá trị sau case hay không.
Ví dụ 6: Cho biết a là số chẵn hay số lẻ.


#include <iostream.h>


void main()

{




int a;



cout<< "Nhap so nguyen duong a: ";



cin>>a;



switch (a%2)



{

case 0:
cout <<" a la so chan"; break;



case 1:
cout <<" a la so le"; break;


}


}


Ví dụ 7: Nhập vào 1 tháng, cho biết tháng đó thuộc quý mấy trong năm


#include <iostream.h>


void main()

{




int a;



cout<< "Nhap vao 1 thang: ";



cin>>a;


switch (a)


{



case 1:



case 2:



case 3:  cout<<" Quy 1"; break;



case 4:



case 5:



case 6:  cout<<" Quy 2"; break;



case 7:



case 8:



case 9:  cout<<" Quy 3"; break;



case 10:



case 11:



case 12:  cout<<" Quy 4"; break;


default: cout<<" Nhap thang khong hop le";

}

}


BÀI TẬP

1.  Viết chương trình nhập vào 4 số a, b, c, d. Tìm số lớn nhất trong 4 số.
2.  Nhập 3 số thực. Hãy thay tất cả các số âm bằng trị tuyệt đối của nó.
Ví dụ: 
a = 2   b = -5   c = -8

Kết quả:
a = 2   b =  5   c =  8

3.  Viết chương trình tính giá trị của hàm số:


        2x2 + 5x + 9  khi x ≥ 5


       – 2x2 + 4x – 9 khi x < 5

Ví dụ:

f (0) = -2 x 02 + 4 x 0 – 9 = -9

f (6) = 2 x 62 + 5 x 6 + 9 = 111
4. Viết chương trình giải phương trình bậc 2 ax2 + bx +c =0.

5. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a va b.

Nếu cả a và b đều là số chẵn thì xuất câu:  “a va b la 2 so chan”

Nếu trong 2 số a và b chỉ có một số chẵn thì xuất ra câu: “chi co mot so chan”

Nếu trong 2 số a và b không có số chẵn nào thì xuất ra câu: “a, b la hai  so le”

6. Viết chương trình nhập vào tháng, năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày. Lưu ý: Năm có thể là năm thường hoặc năm nhuận.
7. Viết chương trình tính tiền điện hàng tháng với đơn giá như sau:  

100KW đầu tiên giá 1242 đồng/KW

50KW tiếp theo giá  1304 đồng/KW
50KW tiếp theo giá  1651 đồng/KW

Từ KW thứ 201 trở lên giá 1912 đồng/KW
Nhập vào chỉ số cũ, chỉ số mới. Tính số tiền phải trả (bao gồm 10% thuế VAT).

8. Nhập vào một số nguyên dương tối đa 9 chữ số. Hỏi số đó có bao nhiêu chữ số ?
9. Nhập vào ngày, tháng, năm. Kiểm tra xem ngày, tháng, năm đó có hợp lệ hay không?
10. Nhập vào 3 số nguyên dương. Xét xem 3 số vừa nhập có phải là số đo 3 cạnh của tam giác hay không? Nếu đúng, thì đó là tam giác gì? (đều, vuông cân, cân, vuông, thường) 
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